
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

Số:               /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày        tháng 3  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng cơ sở nhà, đất của các  

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Hà Trung quản lý 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;   

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy 

định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;  

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;  

Căn cứ Văn bản số 2996/UBND-KTTC ngày 10/3/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc huyện Hà Trung quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 1282/STC-

QLCSGC ngày 17/3/2021.   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giữ lại tiếp tục sử dụng đối với 328 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc huyện Hà Trung quản lý (chi tiết các cơ sở, nhà đất tại Phụ 

lục đính kèm).  

 Điều 2. UBND huyện Hà Trung có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị được giao 

quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Điều 1 phối hợp với các cơ quan chức năng tại 

địa phương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất theo quy định. 

Đơn vị được giao quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất có trách nhiệm bố trí, sử 

dụng nhà, đất đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây 

dựng được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp tiêu chuẩn, định 

mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                          
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC. (thht)  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  

Nguyễn Văn Thi 



 

 

Phụ lục 
CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG CỦA CÁC CƠ QUAN,  

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN HÀ TRUNG QUẢN LÝ 

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày           tháng 3  năm 2021 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

 Tổng cộng 328 975.078,1 139.281,2    

A KHỐI XÃ 304 887.075,0 123.055,8    

1 Xã Hà Bắc:      

1.1 Công sở HĐND&UBND xã Thôn Trạng Sơn 
6.754,0 

348,84 
GCN số: 086266 

đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

1.2 Nhà Văn hóa UBND xã Thôn Trạng Sơn 591,0 đất văn hóa Đang sử dụng 

1.3 
Trường Mầm Non khu 1 Đà 

Sơn 
Thôn Đà Sơn 1.682,0 327,00 QĐ 4049 ngày đất trường học Đang sử dụng 

1.4 
Trường Mầm Non khu 2 Song 

Nga 
Thôn Song Nga 181,0 87,4 QĐ 3590 ngày đất trường học Đang sử dụng 

1.5 Trường Tiểu học Thôn Trạng Sơn 4.253,0 862,0 GCN 088593 + 088518 đất trường học Đang sử dụng 
1.6 Trường THCS Thôn Trạng Sơn 6.234,0 324,00 GCN 088554 đất trường học Đang sử dụng 
1.7 Nhà Văn hóa thôn Đà Sơn Thôn Đà Sơn 1.700,0 217,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 

1.8 Nhà Văn hóa thôn Trạng Sơn Thôn Trạng Sơn 5.113,0 180,0 
Giấy CNQSD đất số: 

B439542 
đất văn hóa Đang sử dụng 

1.9 Nhà Văn hóa thôn Song Nga Thôn Song Nga 1.044,0 230,0 
Giấy CNQSD đất số: 

439540 
đất văn hóa Đang sử dụng 

1.10 Nhà Văn hóa thôn Bắc Sơn Thôn Bắc Sơn 767,0 80,0 
Giấy CNQSD đất số: B0 

439541 
đất văn hóa Đang sử dụng 

Tổng 10 27.728,0 3.247,2    

2 Xã Hà Bình:      

2.1 Trụ sở UBND xã Thôn Đông Trung 6.868,0 1.802,4 GCN số: 086247 
đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

2.2 Trung tâm văn hóa, thể thao Thôn Đông Trung 19.172,0 115,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

2.3 Trường Mầm Non Hà Bình Thôn Đông Trung 760,0 120,0 GCN số: đất trường học Đang sử dụng 
2.4 Điểm Trường Mầm Non Thôn Xuân Áng 940,0 660,0 Trích đo đất trường học Đang sử dụng 
2.5 Điểm Trường Mầm Non Thôn Đông Trung 1.960,0 690,0 Trích đo đất trường học Đang sử dụng 
2.6 Điểm Trường Mầm Non Thôn Nội Thượng 420,0 300,0 Trích đo đất trường học Đang sử dụng 
2.7 Trường Tiểu học khu A Thôn Nội Thượng 1.782,0 960,0 GCN số: 086213 đất trường học Đang sử dụng 
2.8 Trường Tiểu học khu B Thôn Đông Trung 1.071,0 270,0 GCN số: 086212 đất trường học Đang sử dụng 
2.9 Trường THCS xã Hà Bình Thôn Đông Trung 5.544,0 2.793,0 GCN số: đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 9 38.517,0 7.710,4    
3 Xã Hà Châu:      

3.1 Công sở HĐND&UBND xã 
Thôn Nga Đông 6.359,0 

954,0 Giấy CNQSD đất số: 

AA263063 

Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

3.2 Nhà Văn hóa 400,0 Đất văn hóa Đang sử dụng 

3.3 Đền Công chúa Nguyệt Nga Thôn Nga Nam 166,1 30,0 Trích đo 
đất di tích văn 

hóa 
Đang sử dụng 

3.4 Đền thờ Trình Minh Thôn Ngọc Chuế 1.149,3 200,0 Trích đo 
đất di tích văn 

hóa 
Đang sử dụng 

3.5 Đình làng Thạch Lễ Thôn Thạch Lễ 666,4 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.6 Đình làng Ngọc Chuế Thôn Ngọc Chuế 728,1 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.7 Đình làng Nga Châu Thôn Nga Châu 3.026,0 400,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.8 Nhà văn hóa Thôn 3 Thôn Ngọc Chuế 1 573,3 130,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.9 Nhà văn hóa Thôn 4 Thôn Ngọc Chuế 2 456,9 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.10 Nhà văn hóa Thôn 5 Thôn Nga Đông 253,5 130,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.11 Nhà văn hóa Thôn 6 Thôn Nga Trung 1.419,0 130,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.12 Nhà văn hóa Thôn 7 Thôn Minh Hòa 446,6 130,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.13 Nhà văn hóa Thôn 9 Thôn Nga Nam 588,9 145,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.14 Nhà văn hóa Thôn 10 Thôn Núi Nga 873,5 130,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
3.15 Trường Mầm Non Hà Châu Thôn Nga Đông 3.966,0 894,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
3.16 Trường Tiểu học Hà Châu Thôn Núi Nga 9.970,0 1.350,0 Giấy CN số: AA 263058 Đất trường học Đang sử dụng 
3.17 Trường THCS Hà Châu Thôn Núi Nga 8.468,0 1.860,0 Giấy CN số AA 263057 Đất trường học Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

Tổng 17 39.110,6 7.303,0    
4 Xã Hà Đông:      

4.1 Công sở HĐND&UBND xã thôn Kim Tiên 4.818,0 1.120,86 Giấy CN 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

4.2 

Trường THCS Hà Đông thôn Kim Phát 5.755,0 

720,00 

Giấy CNQSD đất số: 

00254 và T00316 
Đất trường học Đang sử dụng 

4.3 233,00 
4.4 332,00 
4.5 165,00 
4.6 Trường Tiểu học thôn Kim Tiên 6.017,0 1.288,00 Giấy CN số: 088570 Đất trường học Đang sử dụng 
4.7 Trường Mầm non thôn Kim Tiên 1.863,0 350,00 Giấy CN số: 988598 Đất trường học Đang sử dụng 
4.8 Nhà Văn hóa thôn Kim Sơn 2.709,7 234,00 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
4.9 Nhà Văn hóa thôn Kim Tiên 473,7 107,00 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
4.10 Nhà Văn hóa thôn Hưng Phát 1.604,7 96,50 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
4.11 Nhà Văn hóa làng Kim Hưng thôn Hưng Phát 1.857,3 85,00 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
4.12 Nhà Văn hóa làng Kim Môn thôn Thành Môn 1.566,0 80,30 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
4.13 Nhà Văn hóa làng Kim Thành thôn Thành Môn 607,0 108,00 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
4.14 Nhà Văn hóa làng Núi Gà thôn Kim Tiên 509,9 94,00 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

Tổng 14 27.781,3 4.208,9    

5 Xã Hà Giang:      
5.1 Công sở HĐND&UBND xã 

thôn Quan Chiêm 2.467,0 
304,0 

Giấy CN đất số: 00123 
Đất trụ sở cơ 

quan 

Đang sử dụng 
5.2 Hội trường UBND xã 150,0 Đang sử dụng 
5.3 Nhà Văn hóa thôn Mỹ Dương thôn Mỹ Dương 1.582,0 210,0 Giấy CN đất số: 00126 đất văn hóa Đang sử dụng 
5.4 Nhà Văn hóa thôn Hòa Thuận thôn Hòa Thuận 1.866,0 210,0 Giấy CN đất số: 00128 đất văn hóa Đang sử dụng 
5.5 Trường THCS Hà Giang thôn Chánh Lộc 5.050,0 720,0 Giấy CN đất số V015808 đất trường học Đang sử dụng 
5.6 Trường Tiểu học Hà Giang thôn Chánh Lộc 5.000,0 930,0 Giấy CN đất số: 00919 đất trường học Đang sử dụng 
5.7 Trường Mầm Non Hà Giang thôn Quan Chiêm 1.470,0 445,0 Giấy CN số: B0 439203 đất trường học Đang sử dụng 
5.8 Trường Mầm Non thôn Quan Chiêm 1.866,0 100,0 Giấy CN số: Đ 451827 đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 8 19.301,0 3.069,0    
6 Xã Hà Hải:      
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

6.1 Công sở HĐND&UBND xã thôn Thạch Quật 2 5.636,0 420,0 Trích đo 

Đất trụ sở cơ 

quan 

Đang sử dụng 
6.2 Nhà làm việc (cũ) thôn Thạch Quật 2  346,0 Trích đo Đang sử dụng 
6.3 Hội trường UBND xã thôn Thạch Quật 2  341,0 Trích đo Đang sử dụng 
6.4 Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ thôn Thạch Quật 2  300,0 Trích đo Đang sử dụng 
6.5 Văn phòng làm việc 5 đoàn thể thôn Thạch Quật 2  73,0 Trích đo Đang sử dụng 
6.6 Nhà cạnh Bưu điện xã thôn Thạch Quật 2  39,0 Trích đo Đang sử dụng 

6.7 
Nhà Văn hóa thôn Thạch Quất 

1 
thôn Thạch Quật 1 290,0  Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 

6.8 
Nhà Văn hóa thôn Thạch Quất 

2 
thôn Thạch Quật 2 1.016,0 60,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 

6.9 Nhà văn hóa thôn Nam Thôn Thôn Nam Thôn 2.149,0 35,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 
6.10 Nhà Văn hóa thôn Như Lăng thôn Như Lăng 2.149,0 160,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 
6.11 Nhà Văn hóa thôn Yên Thôn thôn Yên Thôn 1.012,0 40,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 
6.12 Nhà Văn hóa thôn Tùng Thi thôn Tùng Thi 1.469,0 60,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 
6.13 

Trường Tiểu học Thôn Nam Thôn 

10.451,0 412,0 

GCN số: 088569 

đất trường học Đang sử dụng 
6.14  99,0 đất trường học Đang sử dụng 
6.15  250,0 đất trường học Đang sử dụng 
6.16 Trường Mầm non thôn Thạch Quật 2 3.336,0 1.200,0 Trích đo đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 16 27.508,0 3.835,0    

7 Xã Hà Lai:      

7.1 Công sở HĐND&UBND xã Thôn Mậu Yên 2 3.600,0 992,2 Trích đo 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

7.2 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

xã 
Thôn Mậu Yên 2 20.255,0 618,6 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

7.3 Trường Mầm Non Thôn Mậu Yên 2 2.500,0 470,0 Giấy CN số: 088533 Đất trường học Đang sử dụng 
7.4 Trường Tiểu học Thôn Mậu Yên 2 6.303,0 1.369,0 Giấy CN số: 00319 Đất trường học Đang sử dụng 
7.5 Trường THCS Thôn Mậu Yên 2 11.520,0 540,0 Giấy CN số: Đ 451777 Đất trường học Đang sử dụng 
7.6 Nhà Văn hóa thôn Mậu Yên 1 1.332,0 150,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 
7.7 Nhà Văn hóa thôn Mậu Yên 2 1.052,2 200,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 
7.8 Nhà Văn hóa thôn Vân Cô 2.228,3 120,0 Trích đo đất văn hóa Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

Tổng 8 48.790,5 4.139,8    
8 Xã Hà Lĩnh:      

8.1 Công sở HĐND&UBND thôn Thanh Xá 1 2.220,0 563,0 Giấy CNQSD đất 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

8.2 Công sở HĐND&UBND xã thôn Tiên Hòa 2 5.701,3 437,0 Trích đo 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

8.3 Trung tâm Văn hóa Thể thao thôn Tiên Hòa 2 13.019,5 1.000,0 GCN số: Đ451781 Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.4 Đinh làng Bái Ân thôn Bái Ân 735,0 72,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.5 Nhà văn hóa thôn 2 thôn Tiên Hòa 3 507,4 70,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.6 Đình làng Thanh Xá thôn Thanh Xá 1 2.546,4 273,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.7 Nhà văn hóa thôn 8 thôn Thanh Xá 2 1.027,5 70,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.8 Nhà văn hóa xóm 3 thôn Tiên Hòa 1 721,6 70,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.9 Nhà văn hóa thôn Tiên Hòa 2 942,6 70,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.10 Nhà văn hóa thôn 6 thôn Tiên Hòa 2 2.000,0 80,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.11 Nhà văn hóa thôn 4 thôn Tiên Hòa 4 500,0 70,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.12 Nhà văn hóa thôn 10 thôn Thanh Xá 1 1.492,7 70,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
8.13 Trường Mầm Non Tiên Hòa thôn Tiên Hòa 1 1.152,0 300,0 Giấy CN số: Đ 451786 Đất trường học Đang sử dụng 
8.14 Trường Mầm Non Thanh Xá thôn Thanh Xá 1 2.450,0 553,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
8.15 Trường Tiểu học 1 thôn Thanh Xá 2 2.761,0 1.197,0 GCN 088583 Đất trường học Đang sử dụng 
8.16 Trường Tiểu học 2 thôn Thọ Lộc 8.067,0 611,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
8.17 Trường THCS xã Hà Lĩnh thôn Tiên Hòa 2 4.683,0 1.782,5 GCN Đ451784 Đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 17 50.527,0 7.288,5    
9 Xã Hà Long:      

9.1 Công sở xã Hà Long thôn Hoàng Vân 324,5 304,0 

Giấy CNQSD đất số: 

284166, ngày 03/9/2008 

Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

9.2 Nhà Thư viện thôn Hoàng Vân 207,0 207,0 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

9.3 Nhà Văn hóa thôn Hoàng Vân 602,0 602,0 Đất văn hóa Đang sử dụng 

9.4 Nhà Truyền thống thôn Hoàng Vân 250,0 250,0 
Trưng bày truyền 

thống 
Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 
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Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

9.5 Nhà văn hóa thôn Gia Miêu 1 thôn Gia Miêu 1.863,3 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.6 Nhà văn hóa thôn Gia Miêu 2 thôn Gia Miêu 1.409,5 90,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.7 Nhà văn hóa thôn Gia Miêu 3 thôn Gia Miêu 2.000,0 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.8 Nhà văn hóa thôn thôn Nghĩa Đụng 1.195,6 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.9 Nhà văn hóa thôn thôn Khắc Dũng 1.076,0 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.10 Nhà văn hóa thôn thôn Đại Sơn 1.679,5 90,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.11 Nhà văn hóa thôn thôn Hoàng Vân 479,4 90,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.12 Nhà văn hóa thôn thôn Yến Vỹ 2.779,2 90,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.13 Nhà văn hóa thôn thôn Đồng Toàn 5.545,7 90,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
9.14 Nhà văn hóa thôn thôn Đồng Hậu 3.267,1 90,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

9.15 
Nhà văn hóa thôn Đồng Quảng 

(cũ) 
thôn Quảng Bình 1.760,4 90,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

9.16 
Nhà văn hóa thôn Đông Bình 

(cũ) 
thôn Quảng Bình 1.412,3 90,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

9.17 Trường Mầm Non thôn Hoàng Vân 5.251,3 1.768,0 Giấy CN số: AM284303 Đất trường học Đang sử dụng 
9.18 Trường Tiểu học Hà Long 1 thôn Hoàng Vân 12.648,0 1.407,0 Giấy CN số: 086258 Đất trường học Đang sử dụng 
9.19 Trường Tiểu học Hà Long 2 thôn Đồng Toàn 6.424,0 910,0 Giấy CN số: CT03804 Đất trường học Đang sử dụng 
9.20 Trường THCS Hà Long thôn Hoàng Vân 16.133,0 1.244,0 Giấy CN số: 088526 Đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 20 66.307,8 7.952,0    

10 Xã Hà Ngọc:      

10.1 Công sở HĐND&UBND xã thôn Kim Quan Sơn 3.430,00 313,90 Giấy CN số: AA263068 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

10.2 Trường THCS xã Hà Ngọc thôn Kim Quan Sơn 4.144,00 655,60 Giấy CN số: AA263066 Đất Trường học Đang sử dụng 
10.3 Trường Mầm Non thôn Kim Quan Sơn 1.071,0 973,0 Giấy CN số: AA263064 Đất trường học Đang sử dụng 
10.4 Trường Tiểu học thôn Kim Quan Sơn 5.583,0 419,8 Giấy CN số: AA263067 Đất trường học Đang sử dụng 
10.5 Nhà Văn hóa thôn 1 thôn Đồng Vườn 153,00 50,20 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
10.6 Nhà Văn hóa thôn 3 thôn Kim Đề 1.178,0 161,3 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
10.7 Nhà Văn hóa thôn 5 thôn Kim Quan Sơn 912,90 106,10 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
10.8 Nhà Văn hóa thôn 7 thôn Kim Phú Na 301,70 59,60 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 
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 DT sàn XD 

nhà (m2)  

10.9 Nhà Văn hóa thôn 10 thôn Kim Trần Vũ 415,8 49,7 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

Tổng 9 17.189,4 2.789,2    
11 Xã Hà Sơn:      

11.1 Công sở HĐND&UBND xã Thôn Quý Tiến 

9.427,0 1.056,0 Giấy CNQSD đất 
Đất trụ sở cơ 

quan 

Đang sử dụng 

 450,0 Giấy CNQSD đất Đang sử dụng 

 123,0 Giấy CNQSD đất Đang sử dụng 
11.2 Nhà Văn hóa Thôn Quý Tiến 366,0 125,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.3 Nhà Văn hóa Thôn Quý Tiến 3.139,0 166,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.4 Nhà Văn hóa Thôn Vĩnh An 3.715,0 141,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.5 Nhà Văn hóa Thôn Chí Phúc 646,0 138,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.6 Nhà Văn hóa Thôn Ngọc Sơn 1.117,0 199,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.7 Nhà Văn hóa Thôn Giang Sơn 9 6.326,0 211,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.8 Nhà Văn hóa Thôn Cẩm Cường 1.440,0 75,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.9 Nhà Văn hóa Thôn Cẩm Cường 3.042,0 174,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 

11.10 Nhà Văn hóa Thôn Hà Hợp 1.612,0 138,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.11 Nhà Văn hóa Thôn Giang Sơn 10 1.442,0 177,0 Trích đo Đất Văn hóa Đang sử dụng 
11.12 Trường THCS Thôn Quý Tiến 7.320,0 1.615,0 

Giấy CNQSD đất 
đất trường học Đang sử dụng 

11.13 Trường Tiểu học Thôn Quý Tiến 8.720,0 1.096,0 đất trường học Đang sử dụng 
11.14 Trường Mầm non số 1 Thôn Cẩm Cường 3.000,0 750,0 Trích đo đất trường học Đang sử dụng 
11.15 Trường Mầm non số 2 Thôn Quý Tiến 2.184,0 500,0 Trích đo đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 15 53.496,0 7.134,0    
12 Xã Hà Tân:      

12.1 Trụ sở HĐND&UBND xã Thôn Tam Quy 6.239,0 305,0 Giấy CN số 086300 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

12.2 Hội trường UBND xã Thôn Tam Quy 2.147,6 560,0 Trích đo Hội họp Đang sử dụng 

12.3 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

xã 
Thôn Tam Quy 7.894,8  Trích đo 

Văn hóa - Thể 

thao 
Đang sử dụng 

12.4 Nhà văn hóa thôn Thôn Nam Thôn 1.093,1 130,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
12.5 Nhà văn hóa thôn Thôn Đô Mỹ 329,1 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 
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nhà (m2)  

12.6 Nhà văn hóa thôn Thôn Quan Tương 2.069,2 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
12.7 Nhà văn hóa thôn Thôn Tân Sơn 1.344,6 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
12.8 Nhà văn hóa thôn Thôn Tam Quy 1.738,0 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
12.9 Nhà văn hóa thôn Thôn Vỹ Liệt 3.794,4 100,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

12.10 Trường Mầm non Thôn Tam Quy 4.242,0 850,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
12.11 Trường THCS Thôn Tam Quy 3.382,0 594,0 Giấy CN số: 00308 Đất trường học Đang sử dụng 
12.12 Trường Tiểu học Thôn Tam Quy 4.997,0 769,0 Giấy CN số: 00309 Đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 12 39.270,8 3.948,0    
13 Xã Hà Thái:      

13.1 Trợ sở HĐND&UBND xã thôn Thái Hòa 7.835,0 1.590,0 GCN số: BU 696596 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

13.2 Trường Mầm non thôn Thái Tây 1.933,8 1.063,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 

13.3 UBND xã Hà Thái (cũ) thôn Thái Tây 1.505,0  GCN số: Đ913628 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

13.4 Nhà văn hóa thôn Thái Bình 1.563,0 210,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
13.5 Nhà văn hóa thôn Thái Tây 934,3 285,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
13.6 Nhà văn hóa thôn Thái Hòa 1.524,9 185,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
13.7 Nhà văn hóa thôn Thái Minh 1.081,0 260,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
13.8 Trường Mầm non thôn Thái Tây 1.632,0  GCN số: Đ 913623 Đất trường học Đang sử dụng 
13.9 Trường Tiểu học thôn Thái Hòa 3.658,0 844,0 GCN số: Đ 913625 Đất trường học Đang sử dụng 

13.10 Trường THCS xã Hà Thái thôn Thái Tây 3.181,0 1.292,0 GCN số 088532 Đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 10 24.848,0 5.729,0    
14 Xã Hà Tiến:      

14.1 Trụ sở HĐND&UBND Thôn Đồng Ô 

20.101,8 380,0 Giấy CN số Đ913658 
Đất trụ sở cơ 

quan 

Đang sử dụng 

 370,0 Giấy CN số Đ913659 Đang sử dụng 

 75,0 Giấy CN số Đ913660 Đang sử dụng 
14.2 Nhà Văn hóa thôn Thôn Bái Sơn 504,5 190,0 Giấy CN số Đ913652 Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.3 Nhà Văn hóa thôn Thôn Yên Phú 2.001,2 134,0 Giấy CN số Đ913645 Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.4 Nhà Văn hóa thôn Thôn Yên Phú 725,9 75,0 Giấy CN số BO439539 Đất văn hóa Đang sử dụng 
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14.5 Nhà Văn hóa thôn Thôn Đồng Ô 6.042,3 202,0 Giấy CN số Đ913651 Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.6 Nhà Văn hóa thôn thôn Đồng Bồng 267,4 75,0 Giấy CN số Đ913650 Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.7 Nhà Văn hóa thôn thôn Hương Đạm 680,0 120,0 Giấy CN số BO439538 Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.8 Nhà Văn hóa thôn thôn Bồng Sơn 2.163,7 106,0 Chưa có Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.9 Nhà Văn hóa thôn Đồng Tiến thôn Đồng Tiến 1.898,3 102,0 Chưa có Đất văn hóa Đang sử dụng 

14.10 Nhà Văn hóa thôn thôn Bái Sậy 6.330,4 130,0 Chưa có Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.11 Nhà Văn hóa thôn thôn Cẩm Sơn 933,4 131,0 Chưa có Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.12 Đình làng Bái Sơn Thôn Bái Sơn 1.198,3 208,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.13 Đình làng Đồng Bồng thôn Đồng Bồng 2.227,1 302,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
14.14 Trường Mầm Non Hà Tiến thôn Đồng Ô 5.500,0 546,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
14.15 Trường Mầm Non Hà Tiến thôn Cẩm Sơn 6.000,0 490,0 GCN số: BK756130 Đất trường học Đang sử dụng 
14.16 Trường Tiểu học khu 1 thôn Đồng Ô 5.269,0 590,0 Giấy CN số: Y233962 Đất trường học Đang sử dụng 
14.17 Trường Tiểu học khu 2 thôn Cẩm Sơn 8.636,5 560,0 Giấy CN số: Y233963 Đất trường học Đang sử dụng 
14.18 Trường THCS Hà Tiến thôn Đồng Ô 12.220,2 979,0 Giấy CN số: 00441 Đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 18 82.699,9 5.765,0    

15 Xã Hà Vinh:      

15.1 Công sở HĐND&UBND xã 
Thôn Đông Thị 

3.956,9 

927,0 

Giấy CNQSD đất số: 

BA86299 

Đất trụ sở cơ 

quan 

Đang sử dụng 

66,3 Đang sử dụng 

358,70 Đang sử dụng 

502,00 Đang sử dụng 
15.2 Trung tâm Văn hóa TDTT 5.780,6 676,71 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
15.3 Nhà Văn hóa thôn thôn Tây Vinh 301,0 45,6 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
15.4 Nhà Văn hóa thôn thôn Đông Thị 478,7 88,3 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
15.5 Nhà Văn hóa thôn thôn Đại Lợi 478,6 46,7 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
15.6 Nhà Văn hóa thôn thôn Lương Thôn 2.057,5 200,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
15.7 Nhà Văn hóa thôn thôn Đông Vinh 1.556,9 62,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
15.8 Nhà Văn hóa thôn thôn Quý Vinh 5.136,2 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
15.9 Nhà Văn hóa thôn thôn Mỹ Quan 686,6 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

15.10 Trường Mầm Non thôn Đông Thị 4.050,0 970,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
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15.11 Trường Tiểu học khu 1 thôn Lương Thôn 4.860,0 1.317,0 GCN số BK 756340 Đất trường học Đang sử dụng 
15.12 Trường Tiểu học khu 2 thôn Đông Thị 2.429,0 740,0 GCN số BK 756276 Đất trường học Đang sử dụng 
15.13 Trường THCS thôn Lương Thôn 7.058,0 1.260,0 GCN BK 756336 Đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 13 38.830,0 7.660,3    

16 Xã Hoạt Giang:      

16.1 Trụ sở HĐND&UBND xã 
thôn Vân Hưng 

4.997,8 1.782,0 Trích đo 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

16.2 Nhà văn hóa đa năng xã 3.037,0 889,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

16.3 
Công sở HĐND&UBND xã Hà 

Thanh (cũ) 
thôn Yên Giang 

5.438,4 
800,0 

Giấy CN số 086226 

Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

16.4 Nhà Văn hóa xã Hà Thanh (cũ) thôn Yên Giang 500,0 Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.5 Nhà Văn hóa thôn thôn Yên Giang 1.050,9 500,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.6 Nhà Văn hóa thôn thôn Vân Hưng 1.908,1 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.7 Nhà Văn hóa thôn thôn Vân Xá 1.734,0 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.8 Nhà Văn hóa thôn thôn Vân Thu 3.004,8 214,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.9 Nhà Văn hóa thôn thôn Vân Trụ 3.739,8 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

16.10 Nhà Văn hóa thôn thôn Vân Cẩm 1.505,1 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.11 Nhà Văn hóa thôn thôn Vân Điền 2.163,8 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.12 Nhà Văn hóa thôn thôn Vân Yên 922,4 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.13 Nhà Văn hóa thôn thôn Thanh Trung 2.630,7 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.14 Nhà Văn hóa thôn thôn Thanh Giang 668,5 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.15 Nhà Văn hóa thôn thôn Thanh Yên 1.050,9 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.16 Nhà Văn hóa thôn thôn Tân Chính 760,0 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.17 Nhà Văn hóa thôn thôn Thanh Lâm 612,3 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.18 Nhà Văn hóa thôn thôn Thanh Sơn 540,2 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.19 Nhà Văn hóa thôn thôn Thanh Tân 1.521,6 150,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
16.20 Trường Mầm Non Hà Vân (cũ) thôn Vân Hưng 5.010,0 1.367,0 Giấy CN số: AM 284330 Đất trường học Đang sử dụng 
16.21 Trường Tiểu học Hà Vân (cũ) thôn Vân Xá 6.150,0 1.264,0 Giấy CN số: V 015905 Đất trường học Đang sử dụng 
16.22 Trường Mầm Non Hà Thanh (cũ) thôn Yên Giang 3.672,1 498,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

16.23 
Trường Tiểu học Hà Thanh 

(cũ) 
thôn Yên Giang 3.009,0 544,0 Giấy CN số: 088527 Đất trường học Đang sử dụng 

16.24 Trường THCS Hà Thanh (cũ) thôn Yên Giang 3.553,0 765,0 Giấy CN số: 088546 Đất trường học Đang sử dụng 
16.25 Trường THCS Hà Vân (cũ) thôn Vân Xá 8.553,0 900,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 25 67.233,4 12.143,0    

17 Xã Lĩnh Toại:      

17.1 Trụ sở UBND xã Lĩnh Toại thôn Cụ Thôn 7.498,0 698,0 Trích đo 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

17.2 Sân Vận động xã Lĩnh Toại thôn Cụ Thôn 825,9  Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
17.3 Sân Vận động xã Hà Toại (cũ) thôn Chế Thôn 8.223,0  Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

17.4 
Trường Mầm Non xã Hà Toại 

(cũ) 
thôn Chế Thôn 1.344,0 355,00 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 

17.5 
Trường Mầm Non xã Hà Phú 

(cũ) 
thôn Cụ Thôn 2.413,4 1.100,00 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 

17.6 Trường Tiểu học Hà Toại (cũ) thôn Chế Thôn 4.500,0 652,00 Giấy CN số: W 966034 Đất trường học Đang sử dụng 
17.7 Trường Tiểu học Hà Phú (cũ) thôn Cụ Thôn 4.786,0 676,60 Giấy CN số: Đ 451728 Đất trường học Đang sử dụng 
17.8 Trường THCS Phú Hải Toại thôn Thanh Hà 20.858,0 1.073,00 Giấy CN số:  O 975935 Đất trường học Đang sử dụng 
17.9 Trạm Bơm thôn Chế Thôn 557,2 50,0 Trích đo  Đang sử dụng 

17.10 Tượng đài liệt sỹ thôn Chế Thôn 6.979,3  Trích đo  Đang sử dụng 
17.11 Bãi Rác thải thôn Chế Thôn 500,0 45,0 Trích đo  Đang sử dụng 
17.12 Đình làng Độ Thôn thôn Độ Thôn 807,6 240,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
17.13 Nhà Văn hóa Thôn 2 thôn Bang Thôn 407,1 60,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
17.14 Nhà Văn hóa Thôn 4 thôn Chế Thôn 1.005,6 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
17.15 Nhà Văn hóa Thôn 5 thôn Chế Thôn 356,3 110,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
17.16 Tượng đài liệt sỹ thôn Cụ Thôn 539,2  Trích đo  Đang sử dụng 

17.17 
Khu tập kết và trung chuyển rác 

thải 
thôn Đại Thắng 3.300,0  Trích đo  Đang sử dụng 

17.18 Nhà Văn hóa thôn thôn Đại Thắng 165,5 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
17.19 Nhà Văn hóa Thôn thôn Cụ Thôn 1.199,6 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
17.20 Nhà Văn hóa Thôn thôn Đại Sơn 2.100,0 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

Tổng 20 68.365,7 4.841,6    
18 Xã Yên Dương:      

18.1 
Công sở  HĐND&UBND xã 

Yên Dương 
thôn Đoài Thôn 6.672,0 385,0 GCN số: CK 589531 

Đất trụ sở cơ 

quan 

Đang sử dụng 

18.2 UBND xã Hà Yên (cũ) Thôn Trung Tâm 4.854,5 491,26 GCN số: CK 589644 Đang sử dụng 
18.3 UBND xã Hà Dương (cũ) thôn Đoài Thôn 542,8 135,3 GCN số: 086229 Đang sử dụng 
18.4 Nhà Văn hóa thôn thôn Đông Thôn 717,9 60,0 GCN số: B0 439530 Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.5 Nhà Văn hóa thôn thôn Cao Lũng 605,5 145,0 GCN số: B0 439531 Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.6 Nhà Văn hóa thôn thôn Đoài Thôn 575,3 160,0 GCN số: B0 439529 Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.7 Nhà Văn hóa Làng thôn Yên Xá 1.202,0 200,0 GCN số: BS 761572 Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.8 Nhà Văn hóa Thôn 1 thôn Trung Chính 198,1 54,0 GCN số: BS 761567 Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.9 Nhà Văn hóa Thôn 2 thôn Trung Chính 328,5 60,0 GCN số: BS 761568 Đất văn hóa Đang sử dụng 

18.10 Nhà Văn hóa Thôn 4 thôn Trung Tâm 243,6 50,0 GCN số: BS 761569 Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.11 Nhà Văn hóa Thôn 5 thôn Yên Xá 249,1 50,0 GCN số: BS 761570 Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.12 Nhà Văn hóa Thôn 6 thôn Yên Xá 302,0 60,0 GCN số: BS 761571 Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.13 Đình làng Đình Trung thôn Đình Trung 1.958,0 374,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
18.14 Chợ Vừng thôn Yên Xá 5.890,0  GCN số: B0 439243 Thương mại Đang sử dụng 
18.15 Trường THCS Hà Dương thôn Đông Thôn 6.000,0 1.022,0 GCN số: Đ 451211 Đất trường học Đang sử dụng 
18.16 Trường THCS Hà Yên Thôn Trung Tâm 4.052,0 650,0 GCN số: BA 791767 Đất trường học Đang sử dụng 
18.17 Trường Tiểu học Hà Dương thôn Đông Thôn 5.753,0 543,4 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
18.18 Trường Tiểu học Hà Yên Thôn Trung Tâm 3.340,0 913,0 GCN số: Đ 451854 Đất trường học Đang sử dụng 
18.19 Trường Mầm non Hà Dương thôn Cao Lũng 1.696,0 605,0 GCN số: AM 284435 Đất trường học Đang sử dụng 
18.20 Trường Mầm non Hà Yên Thôn Trung Tâm 1.528,0 360,0 GCN số: BC 044620 Đất trường học Đang sử dụng 

Tổng 20 46.708,3 5.933,0    

19 Xã Yến Sơn:      

19.1 

Trụ sở UBND xã Yến Sơn Thôn Đa Quả 1 

6.405,0 300,0 

Trích đo 

Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

19.2 2.720,0 475,0 Nhà hội trường Đang sử dụng 
19.3 9.800,0  Đất văn hóa Đang sử dụng 
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

19.4 Trụ sở UBND xã Hà Lâm (cũ) Thôn Bình Lâm 1.105,0 476,0 GCN số: Y 364992 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

19.5 Công sở xã Hà Lâm (cũ) Thôn Bình Lâm 4.047,5 585,0 GCN số: CR 933087 
Đất trụ sở cơ 

quan 

Đã được 

chuyển đổi 

công năng sang 

Trường Mầm 

non Hà Lâm 

theo Quyết định 

số 417/QĐ-

UBND ngày 

01/02/2021 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

19.6 Trung tâm VHTT xã Hà Lâm Thôn Bình Lâm 2.218,0  Trích đo Đất văn hóa 

19.7 Trường THCS Hà Lâm Thôn Bình Lâm 3.020,0 989,0 GCN số: Y 364993 Đất trường học Đang sử dụng 

19.8 Trường Tiểu học Hà Lâm Thôn Đắc Cốc 4.207,0 835,0 
GCN số: W 966729 + Đ 

451761 
Đất trường học Đang sử dụng 

19.9 Trường Mầm non Hà Lâm Thôn Bình Lâm 2.975,0 1.179,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dụng 
19.10 Trường Mầm non Hà Ninh Thôn Đa Quả 2 1.880,0 368,0 GCN số Đ 913728 Đất trường học Đang sử dụng 
19.11 Trường Tiểu học Hà Ninh Thôn Đa Quả 1 5.450,0 648,0 GCN số Đ 913646 Đất trường học Đang sử dụng 
19.12 Trường THCS Hà Ninh Thôn Đa Quả 2 4.410,0 550,0 GCN số: Đ 913727 Đất trường học Đang sử dụng 
19.13 Nhà Văn hóa thôn thôn Đa Quả 1 2.500,0 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
19.14 Nhà Văn hóa thôn thôn Đa Qthôn 2.500,0 210,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
19.15 Nhà Văn hóa thôn thôn Ninh Thôn 1.900,0 234,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
19.16 Nhà Văn hóa thôn thôn Phú Nham 2.500,0 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
19.17 Nhà Văn hóa thôn thôn Đông Ninh 1.350,0 230,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
19.18 Nhà Văn hóa thôn thôn Tây Ninh 816,0 230,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
19.19 Nhà Văn hóa thôn thôn Đường Cát 1.000,0 233,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 
19.20 Nhà Văn hóa thôn thôn Nghè Đỏ 2.500,0 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dụng 

Tổng 20 63.303,5 8.768,0    
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

20 Thị trấn:      

20.1 Trụ sở HĐND&UBND Tiểu khu 3 2.079,0 899,0 Giấy CN số BA 791744 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dung 

20.3 Nhà Văn hóa Thị trấn Tiểu khu 3 1.474,0 228,0 Giấy CN số BA791745 Đất văn hóa Đang sử dung 

20.4 Di tích, danh thắng (Phủ Trung) Tiểu khu 3 1.354,0 112,0 Giấy CN số BP923631 
Đất văn hóa, 

DTLS 
Đang sử dung 

20.5 Trường Mầm Non khu A Tiểu khu 3 2.695,0 967,0 Giấy CN số: BA791746 Trường học Đang sử dung 
20.6 Trường Mầm Non khu B Tiểu khu 6 1.464,0 147,0 Giấy CN số: BA791747 Đất trường học Đang sử dung 
20.7 Trường Tiểu học khu A Tiểu khu 3 4.545,0 1.332,0 Giấy CN số: BA791743 Đất trường học Đang sử dung 
20.8 Trường Tiểu học khu B Tiểu khu 6 3.630,0 1.095,0 Giấy CN số: V015802 Đất trường học Đang sử dung 

20.9 
Trường Tiểu học xã Hà Phong 

(cũ) 

Tiểu khu Thượng 

Quý 
4.495,0 226,0 Giấy CN số: V015805 Trường học Đang sử dung 

20.10 Trường THCS Lý Thường Kiệt Tiểu khu 6 5.577,0 1.452,0 Giấy CN số: Đ451797 Đất trường học Đang sử dung 
20.11 Nhà Văn hóa Tiểu khu 1 590,0 120,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dung 
20.12 Nhà Văn hóa Tiểu khu 2 651,0 125,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dung 
20.13 Nhà Văn hóa Tiểu khu 3 788,0 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dung 
20.14 Nhà Văn hóa Tiểu khu 4 750,0 210,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dung 
20.15 Nhà Văn hóa Tiểu khu 5 750,0 250,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dung 
20.16 Nhà Văn hóa Tiểu khu 6 600,0 175,0 Trích đo Đất văn hóa Đang sử dung 
20.17 Trường THCS Tiểu khu 3 3.078,0 900,0 Giấy CN số: V015804 Trường học Đang sử dung 
20.18 Trường MN xã Hà Phong (cũ) Tiểu khu Tương Lạc 315,0 74,0 GCN số: Đ 913635, Đất trường học Đang sử dung 
20.19 Trường MN xã Hà Phong (cũ) Tiểu khu Phong Vận 653,0 127,0 GCN số: Đ 913632 Đất trường học Đang sử dung 

20.20 Trường MN xã Hà Phong (cũ) 
Tiểu khu Thượng 

Quý 
821,0 190,0 GCN số: Đ 913634 Đất trường học Đang sử dung 

20.21 Trường MN xã Hà Phong (cũ) Tiểu khu Trang Các 410,0 112,0 GCN số: Đ 913631 Đất trường học Đang sử dung 

20.22 
Trường Mầm non khu A xã Hà 

Phong (cũ) 

Tiểu khu Thượng 

Quý 
1.411,0 320,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dung 

20.23 
Trường Mầm non khu B xã Hà 

Phong (cũ) 

Tiểu khu Phong 

Vận 
1.429,0 280,0 Trích đo Đất trường học Đang sử dung 

Tổng 23 39.559,0 9.591,0    
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

B KHỐI HUYỆN 24 88.003,1 16.225,3    

1 
Văn phòng HĐND & UBND 

huyện 
     

1.1 Trụ sở HĐND&UBND 
Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 
9.365,6 1.900,0 Trích đo 

Đất trụ sở cơ 

quan 

Đang sử dụng 

1.2 Hội trường huyện 
Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 
5.191,9 1.240,0 Trích đo Đang sử dụng 

1.3 
Nhà ăn - Nhà khách UBND 

huyện 

Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 
6.758,4 899,0 Trích đo Đang sử dụng 

1.4 Nhà làm việc cũ 
Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 
1.397,3 598,0 GCN số: 086239 

Đất trụ sở cơ 

quan 

Đang sử dụng 

1.5 Nhà vật tư 
Tiểu khu 2, Thị trấn 

Hà Trung 
3.810,0 718,0 GCN số: 086238 Đang sử dụng 

 Tổng 5 26.523,1 5.355,0    

2 
Trung tâm Văn hóa, Thông 

tin, Thể thao và Du lịch 
      

2.1 
Nhà làm việc 2 tầng  

(TT Văn hóa thể thao) 

Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 
1.368,0 330,0 GCN số: 088571 Trụ sở làm việc Đang sử dụng 

2.2 
Nhà làm việc 2 tầng 

(Đài Truyền thanh) 

Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 
1.166,0 314,0 GCN số: 088557 Trụ sở làm việc Đang sử dụng 

 Tổng 2 2.534,0 644,0    

3 Huyện ủy Hà Trung       
2.1 Nhà làm việc 4 tầng 

Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 

13.335,0 1.776,8 

Giấy CNQQLSD nhà, đất: 

088513 
Trụ sở làm việc 

Đang sử dụng 
2.2 Nhà làm việc 2 tầng  367,2 Đang sử dụng 
2.3 Hội trường  370,0 Đang sử dụng 
2.4 Nhà bếp  42,0 Đang sử dụng 
2.5 Nhà để xe  81,0 Đang sử dụng 

 Tổng 5 13.335,0 2.636,9    
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

3 
Khối Đoàn thể huyện Hà 

Trung: 
      

3.1 Trụ sở làm việc 
Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 
3.050,0 700,0 

Giấy CNQQLSD nhà, đất: 

088511 (2005) 

Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 

 Tổng 1 3.050,0 700,0    

4 
Trung tâm bồi dưỡng chính 

trị huyện Hà Trung: 
      

4.1 Trụ sở làm việc 
Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 

4.355,0 1.646,0 

Trích đo 
Đất trụ sở cơ 

quan 
Đang sử dụng 4.2 Nhà làm việc 2 tầng  641,0 

4.3 Hội trường; phòng học  1.005,0 

 Tổng 3 4.355,0 3.292,0    

5 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện Hà Trung: 

      

  

Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 

5.850,0 1.363,0 

Trích đo Đất trường học 

Đang sử dụng 
5.1 Nhà 04 phòng học  269,0 Đang sử dụng 
5.2 Nhà 03 phòng học  189,0 Đang sử dụng 
5.3 Nhà 06 phòng học  383,0 Đang sử dụng 
5.4 Nhà Hiệu bộ  213,0 Đang sử dụng 
5.5 Nhà 2 tầng 8 phòng học  309,4 Đang sử dụng 

 Tổng 5 5.850,0 2.726,4    

6 
Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện Hà Trung: 
      

6.1 Trạm thú y (cũ) Tiểu khu 6, Thị trấn 

Hà Trung 

1.860,0 750,0 QĐ giao đất số 1287 Đất trụ sở làm 

việc 
Đang sử dụng 

6.2 Trạm Bảo vệ thực vật (cũ) 495,95 121,0 GCN số AM 284189 

 Tổng 2 2.355,9 871,0    
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STT Đơn vị Địa chỉ nhà, đất 

 Diện tích (m2)  

Hồ sơ pháp lý 
Mục đích sử dụng 

của cơ sở nhà, đất 

Hiện trạng  

sử dụng  Đất (m2)  
 DT sàn XD 

nhà (m2)  

7 

Trường THPT Nguyễn 

Hoàng (đã giải thể) - Cơ sở 2 

(Chuyển giao về UBND huyện 

Hà Trung quản lý, xử lý tại 

Quyết định số 4646/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh) 

 

Xã Hà Bình, xã Hà 

Ninh (cũ) nay là xã Yến 

Sơn, huyện Hà Trung 
30.000,0 - GCN số: BC 044896 Đất giáo dục 

Đang sử dụng 

(xây dựng mới 

trường THPT 

Hoàng Lệ Kha) 
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